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BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  Y TẾ CÔNG CỘNG

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 NĂM 2009
( Ban hành kèm theo Quyết định số 542/QĐ - YTCC ngày 14 tháng 09 năm 2009)

TT Trường SBD Họ và tên Ngày sinh Phái KV ĐT
Hộ khẩu

ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC Điểm
KV

Điểm
ƯT

Điểm
xét

tuyển

Ngày
nộp HS

Tỉnh Huyện

1 YQHB.301 YQHB.00509 Hoàng Thị Bích 21/2/1991 Nữ 2NT 1B 25 7.5 8.75 8.5 24.75 25 1 0 26

2 YHBB.301 YHBB.05260 Chu Thị Mùi 8/9/1991 Nữ 2NT 1B 23 7.25 9 7.5 23.75 24 1 0 25

3 YTBB.301 YTBB. 4341 Trần Hà Linh 20/3/1991 Nữ 2 4 28 2 8 6 7 21 21 0.5 2 23.5

4 YTBB.301 YTBB.5477 Phạm Văn Ngữ 19/4/1991 Nam 2NT 27 8 9.25 6 7.25 22.5 22.5 1 0 23.5

5 YTBB.301 YTBB.5609 Đoàn Thị Nhung 27/11/1991 Nữ 2NT 26 5 8.5 7 6.75 22.25 22.5 1 0 23.5

6 DYHB.310 DYHB.03824 Trần Thạch Trung 10/10/1989 Nam 2NT 18 7 7.75 7.5 7 22.25 22.5 1 0 23.5

7 DYHB.310 DYHB.02547 Nguyễn Huy Công 5/9/1989 Nam 2NT 1B 23 7.75 6.75 7.25 21.75 22 1 0 23

8 YHBB.301 YHBB.3838 Lê Thu Hương 20/9/1991 Nữ 2NT 1B 23 7.75 7.75 6.5 22 22 1 0 23

9 RHMB.301 RHMB.00597 Vương Minh Việt 1/3/1991 Nam 3 1A 3 7.25 8.75 6.75 22.75 23 0 0 23
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10 YTBB.301 YTBB.2380 Bùi Thu Hằng 4/4/1991 Nữ 2NT 26 8 8.25 7 6.5 21.75 22 1 0 23

11 YHBB.301 YHBB.03718 Ngô Quang Hưng 2/12/1991 Nam 2NT 19 5 7 9.25 5.75 22 22 1 0 23

12 YDSB.301 YDSB.40238 Bùi Trường Sơn 12/8/1991 Nam 1 36 1 6.5 8 7 21.5 21.5 1.5 0 23

13 YHBB.301 YHBB.10480 Cao Bá Tuấn 18/9/1991 Nam 2NT 29 12 7 7.5 7.25 21.75 22 1 0 23

14 YTBB.301 YTBB.5391 Lường Thị Ngọc 10/4/1991 Nữ 2NT 28 19 6.5 7.5 7.5 21.5 21.5 1 0 22.5 24/8/09

15 YTBB.301 YTBB. 3510 Nhữ Văn Hùng 18/08/91 Nam 2NT 28 22 7 7.75 6.5 21.25 21.5 1 0 22.5 24/8/09

Ghi chú: Đối với các thí sinh có cùng số điểm xét tuyển là 22,5 điểm, xét trúng tuyển đối với các thí sinh nộp hồ s ơ xét tuyển trước theo dấu bưu
điện nơi gửi.


